TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
MÔN LỊCH SỬ- KHỐI 7
Tuần 17: từ ngày 27/12 đến ngày 01/01/2022

TIẾT 1-CHƯƠNG IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ
 (THẾ KỶ XV – ĐẦU THẾ KỶ XVI)
BÀI 18: CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÀ HỒ VÀ PHONG TRÀO KHỞI NGHĨA CHỐNG QUÂN MINH ĐẦU THẾ KỶ XV
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=8eXNHKcEzZI

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ:
- 11/1406, 20 vạn quân Minh xâm lược nước ta.
- Tháng 6/1407, Hồ Quý Ly bị bắtkháng chiến thất bại.
2. Chính sách cai trị của nhà Minh:
- Đổi nước ta thành quận Giao Chỉ.
-Tăng cường bóc lột, “đồng hóa”.
 Nước ta khủng hoảng sâu sắc. 
3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần:
a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi (1407-1409):
- 10-1407, Trần Ngỗi tự xưng Giản Định Hoàng đế.
- 12-1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô (Nam Định)
Do nội bộ chia rẽ, khởi nghĩa tan rã.
b. Khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409-1414):
- Từ 1409 khởi nghĩa phát triển từ Thanh Hóa đến Hoá Châu.
[bookmark: _GoBack]- 8-1413 quân Minh đánh Thuận Hóa. Năm 1414 khởi nghĩa thất bại.
TIẾT 2- LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUẬN 8
Bài 3 : ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG CUỘC KHỞI NGHĨA
GIÀNH CHÍNH QUYỀN THÁNG 8 NĂM 1945
Trong cuộc nổi dậy giành chính quyền của Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự chỉ đạo của xứ ủy, chi bộ Đảng trên địa bàn Quận 8 đã kịp thời thành lập tổ chức Thanh niên Tiền phong, các đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh ...và khi thời cơ giành chính quyền đến thì nhân dân Quận 8 cùng nhân dân Thành phố đã nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân trong đêm 24 rạng sáng 25-8-1945 góp phần đưa cách mạng tháng Tám đến thành công. 
Ngày 2-9-1945 mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc. Người dân Quận 8 sung sướng, tự hào, và quyết tâm gìn giữ thành quả của mình vừa giành được bằng tất cả khả năng, nghị lực. 
Học sinh viết tất cả nội dung ở trên vào tập.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Quân Minh tiến vào xâm lược nước ta vào năm nào?
   A. Năm 1400.    	B. Năm 1406. 	C. Năm 1407.    	D. Năm 1408.
Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn tới sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh?
   A. Nhà Hồ không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến, lực lượng quân đội nhỏ bé.
   B. Nhà Hồ không có tinh thần kháng chiến.
   C. Do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần nên không được nhân dân ủng hộ kháng chiến.
   D. Do quân Minh được Cham-pa giúp đỡ, nhà Hồ không chống đỡ nổi.
Câu 4: Ý nào sau đây không phải chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân ta?
   A. Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao chỉ và xác nhập vào Trung Quốc.
   B. Giữ nguyên bộ máy chính quyền và chính sách cai trị như thời nhà Hồ.
   C. Thi hành chính sách đồng hóa và bóc lột nhân dân ta. Cưỡng bức nhân dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
   D. Đặt ra hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ và trẻ em sang Trung Quốc làm nô tì.
Câu 5: Chiến thắng của nghĩa quân Trần Ngỗi đánh tan 4 vạn quân Minh diễn ra ở đâu?
   A. Yên Mô (Ninh Bình). 	B. Bô Cô (Nam Định).
   C. Thăng Hoa (Quảng Nam). 	D. Thuận Hóa.
Câu 6: Biểu hiện nào không thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta?
   A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị.
   B. Đặt hàng trăm thứ thuế, bắt phụ nữ, bóc lột nhân dân ta.
   C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ.
   D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình.
Câu 7: Hai cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần chống quân đô hộ Minh là:
   A. Khởi nghĩa Phạm Ngọc và Lê Ngã.
   B. Khởi nghĩa Phạm Trấn và Khởi nghĩa Trần Nguyệt Hồ.
   C. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng.
   D. Khởi nghĩa Phạm Tất Đại và khởi nghĩa Trần Nguyên Thôi.
Câu 8: Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Đảng bộ và nhân dân Quận 8 đã giành chính quyền vào ngày tháng năm nào? 
   A. đêm 23 rạng sáng 24-8-1945			B. đêm 24 rạng sáng 25-8-1945	
   C. đêm 25 rạng sáng 26-8-1945			D. đêm 26 rạng sáng 27-8-1945
Câu 9: Ngày 2 tháng 9 năm 1945 có ý nghĩa như thế nào đối với nhân dân Quận 8? 
  A. Người dân Quận 8 sung sướng, tự hào.
  B. Người dân Quận 8 quyết tâm gìn giữ thành quả của mình vừa giành được bằng tất cả khả năng, nghị lực. 
  C. Cả 2 đáp án trên đúng
  D. Cả 2 đáp án trên sai.
Câu 10: Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại:
  A. Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).		B. Việt Trì (Phú Thọ).		
  C. Nhà hát lớn Hà Nội.				D. Cả 3 đáp trên đều sai.
* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi và làm bài đầy đủ vào tập.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 
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